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1 Dương Thị Ái N 17/11/1987 Hạch toán kế toán Trường Cao Đẳng Tài Chính - Hải Quan VLVH 2013 TCCN Đạt

2 Dương Thị Thúy An N 10/08/1990 Tài chính ngân hàng Trường Cao Đẳng Cần Thơ CQ 2012 CĐ Đạt
3 Đinh Thị Ngọc Bích N 11/07/1993 Luật Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2020 ĐH Đạt
4 Huỳnh Thị Kim Biên N 07/10/1977 Sư phạm mẫu giáo Trường Đại Học Sư Phạm Huế TC 2009 ĐH Đạt
5 Đoàn Thị Ngọc Diễm N 13/04/1986 Kế toán Trường Đại Học Tiền Giang CQ 2009 CĐ Đạt

6 Trần Nguyễn Hướng Dương N 06/07/1995 Kế toán doanh nghiệp
Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Xây 

Dựng Việt Xô
KCQ 2017 CĐN Đạt

7 Nguyễn Thị Anh Đào N 13/03/1984 Luật Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2014 ĐH Đạt

8 Nguyễn Thị Anh Đào N 19/03/1981 Kế Toán
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Cần Thơ
KCQ 2006 TCCN Đạt

9 Thiều Thị Cẩm Đoan N 15/06/1992 Chăn nuôi thú y
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Kỷ Thuật 

Cần Thơ
CQ 2014 TC Đạt

10 Nguyễn Diệu Đức 18/06/1992 Luật Trường Đại Học Trà Vinh VLVH 2015 ĐH Đạt

11 Lê Thị Việt Hà N 25/10/1998
Quản Lý Tài Nguyên 

và Môi Trường
Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

12 Trần Thị Ngọc Hà N 15/05/1990 Kế toán Trường Cao Đẳng Cần Thơ CQ 2012 CĐ Đạt
13 Tống Phước Hạng 25/08/1990 Kế toán Trường Đại Học Cửu Long CQ 2011 CĐ Đạt
14 Đào Thị Phương Hảo N 23/04/1997 Công nghệ sinh học Trường Đại Học Cửu Long CQ 2019 ĐH Đạt

15 Trần Thị Diệu Hiền N 15/08/1994
Công nghệ rau hoa quả 

và cảnh quan
Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM CQ 2016 ĐH Đạt

16 Lê Thị Ngọc Hoa N 19/03/1990 Kế toán doanh nghiệp
Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật 

TP Cần Thơ
CQ 2016 TCCN Đạt

17 Phan Thị Kim Liên N 15/07/1990 Tài chính ngân hàng Trường Cao Đẳng Cần Thơ CQ 2013 CĐ Đạt

18 Nguyễn Kim Liên N 01/09/1991 Tài chính - ngân hàng
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ 

TP HCM
CQ 2014 CĐ Đạt

19 Phùng Ngọc Mai N 24/03/1989 Tài chính ngân hàng
Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp 

Long An
CQ 2011 ĐH Đạt
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20 Trần Thị Tuyết Mai N 01/01/1982 Kế toán kiểm toán Trường Đại Học Công Nghệ TP HCM TC 2007 CĐ Đạt

21 Nguyễn Yến Mi N 15/11/1998 D01 5.6 6.8 6.1 18.5 Đạt
22 Chau Hoa Vanh Nắk 02/09/1998 Phát triển Nông thôn Trường Đại Học An Giang CQ 2020 ĐH Đạt

23 Lê Đình Ngô 01/01/1993 Kế toán
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu 

Giang
CQ 2014 CĐ Đạt

24 Nguyễn Chí Nguyện 19/02/1988 Vận hành tàu thủy Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Hải Quân CQ 2014 TCCN Đạt

25 Đỗ Hoàng Như 18/06/1991 Tài chính ngân hàng
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Tài Chính 

Vĩnh Long
CQ 2012 ĐH Đạt

26 Trương Lữ Ngọc Như N 04/01/1995 Công nghệ thực phẩm Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

27 Nguyễn Hồng Nhựt N 30/12/1989 Quản trị kinh doanh Trường Đại Học An Giang CQ 2011 ĐH Đạt
28 Nguyễn Thị Diễm Phi N 06/09/1995 Luật Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt
29 Nguyễn Minh Quân 12/11/1990 Kế toán Trường Đại Học Nha Trang CQ 2012 CĐ Đạt

30 Đặng Thị Thúy Quyên N 26/03/1998 Kế toán
Trường Cao Đẳng Bán Công Công 

Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp
CQ 2020 CĐ Đạt

31 Ca Bé Quyên N 01/01/1991 Kê toán Trường Đại Học Bạc Liêu CQ 2014 CĐ Đạt
32 Nguyễn Thị Thúy Quyên N 02/04/1986 Kế toán Trường Cao Đẳng CNTT TP HCM CQ 2008 THCN Đạt
33 Trần Vũ Minh Tâm N 30/10/2000 Sinh học Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt
34 Trần Lê Mai Thảo N 04/12/1989 y sỹ Trường Cao Đẳng Y tế Đồng tháp CQ 2016 TCCN Đạt

35 Phan Thị Thảo N 18/05/1987 Kế toán Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Sài Gòn CQ 2011 TC Đạt

36 Võ Hữu Thi 27/12/1987 Kế toán doanh nghiệp Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Tháp KCQ 2015 CĐN Đạt

37 Trần Thị Bích Thu N 20/10/1993 Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Tài Chính Marketing CQ 2014 CĐ Đạt

38 Đỗ Thị Thu Thủy N 19/10/1993 A00 4.3 5.3 5.1 14.7 Đạt

39 Trương Ngọc Thúy N 25/06/1994 Tài chính ngân hàng
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

TP Cần Thơ
CQ 2014 TCCN Đạt

40 Dương Thị Bích Thủy N 12/05/1988 Đông Phương Học Trường Đại Học Cửu Long CQ 2010 ĐH Đạt
41 Nguyễn Anh Thư N 28/06/1997 A00 7.5 6.5 6.8 20.8 Đạt

42 Trần Thị Anh Thư N 26/09/1991 Công nghệ thực phẩm Trường Đại Học Tiền Giang CQ 2011 TCCN Đạt

43 Lê Vũ Thuỷ Tiên N 22/12/1993 Kê toán Trường Đại Học Tây Đô CQ 2015 CĐ Đạt

44 Nguyễn Thị Kiều Trang N 20/06/1986 Kế Toán Doanh Nghiệp
Trường Trung Học Quản Lý Và Công 

Nghệ
TC 2008 TC Đạt
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45 Hồng Thị Huỳnh Trang N 04/09/1992 Kế toán doanh nghiệp
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc 

Trăng
VLVH 2015 TCCN Đạt

46 Tô Thị Mỹ Trân N 18/06/2000 Kế toán
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu 

Giang
CQ 2022 CĐ Đạt

47 Đoàn Thị Triều N 03/02/1983 Kế toán Trường Đại Học Tiền Giang CQ 2010 CĐ Đạt

48 Lâm Thị Tuyết Trinh N 20/07/1991 Kế toán
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Cần Thơ
CQ 2018 TCCN Đạt

49 Hồ Thiên Văn 18/03/1997 Kỹ thuật máy tính Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

50 Trần Nhật Mỹ N 21/05/1995 Kế toán
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

TP Cần Thơ
CQ 2016 CĐ Đạt

51 Nguyễn Thị Thu Nga N 24/10/1990 Kế toán Trường Đại Học Tây Đô CQ 2013 CĐ Đạt

Tổng cộng: 51 thí sinh

Ghi chú:

- A00: Toán - Lý - Hóa - A01: Toán - Lý - Anh - C02: Toán - Văn - Hóa - D01: Toán - Văn - Anh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


